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Phụ lục XI
QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh)
(Ban hanh kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày         /7/2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	STT
	Lĩnh vực/Thủ tục hành chính
	Trang

	
	
	

	I
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
	 

	1
	1
	Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
	 

	2
	2
	Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
	 

	3
	3
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
	 

	4
	4
	Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01/7/2004
	 

	5
	5
	Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
	

	6
	6
	Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
	

	7
	7
	Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo
	

	II
	LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
	 

	8
	1
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
	 

	9
	2
	Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trong hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp không thẩm định cùng báo cáo đánh giá tác động môi trường)
	 

	III
	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
	 

	10
	1
	Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
	 

	11
	2
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
	 

	12
	3
	Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 1,0m3/giây đếndưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy 50kw đến dưới 2.000 kw
	 

	13
	4
	Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 1,0m3/giây đến dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy trên 50 KW đến dưới 2.000 kw
	 

	14
	5
	Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng trên 10.000m3/ngày đến dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; 
	 

	15
	6
	Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcvới lưu lượng trên 10.000m3/ngày đến dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản
	 

	16
	7
	Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi
	 

	IV
	LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
	 

	17
	1
	Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
	 

	18
	2
	Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
	 

	19
	3
	Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
	 

	V
	LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN
	

	20
	1
	Cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản; cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình
	

	21
	2
	Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch
	

	22
	3
	Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản
	

	23
	4
	Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản hoặc ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
	

	24
	5
	Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
	

	25
	6
	Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
	

	26
	7
	Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản
	

	27
	8
	Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
	

	28
	9
	Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
	

	29
	10
	Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
	

	30
	11
	Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
	

	31
	12
	Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
	

	32
	13
	Đóng cửa mỏ khoáng sản
	

	33
	14
	Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	

	34
	15
	Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	

	35
	16
	Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	

	
	
	
	



	

	PHẦN II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	
I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

	1. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

	1.1. Đối với trường hợp không phải thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đất đai
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng QL đất đai
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                               - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                           - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Tổ chức thẩm định hồ sơ, Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở TNMT ký
	Chuyên viên
	9 ngày
(72 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở TNMT ký duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng QLĐĐ
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở TNMT ký Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở TNMT
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 7
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	7 ngày 
(56 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian 
	160 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	

1.2. Đối với trường hợp phải thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đất đai
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng QL đất đai
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                                        - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                                                              - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Tổ chức thẩm định hồ sơ, Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở TNMT ký
	Chuyên viên
	19 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở TNMT ký duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng QLĐĐ
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở TNMT ký Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định chuyển UBND tỉnh xử lý
	Lãnh đạo Sở TNMT
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 7
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	7 ngày 
(56 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian 
	240 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)




	2. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đất đai
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng QLĐĐ
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                                        - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                                                              - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Tổ chức thẩm định hồ sơ, Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở TNMT ký
	Chuyên viên
	9 ngày
(72 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở TNMT ký duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo phòng QLĐĐ
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở TNMT ký Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định chuyển UBND tỉnh xử lý
	Lãnh đạo Sở TNMT
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 7
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	7 ngày 
(56 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian 
	160 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	
	
	
	




	3. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đất đai
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng QLĐĐ
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                               - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                          - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Tổ chức thẩm định hồ sơ, Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở TNMT ký
	Chuyên viên
	6 ngày
(48 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở TNMT ký duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng QLĐĐ
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở TNMT ký Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định chuyển UBND tỉnh xử lý
	Lãnh đạo Sở TNMT
	1ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 7
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	5 ngày 
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian 
	88 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	
	
	
	




	4. Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước 01/7/2004

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đất đai
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng QLĐĐ
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                                        - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                                                              - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Tổ chức thẩm định hồ sơ, Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở TNMT ký
	Chuyên viên
	10 ngày
(80 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở TNMT ký duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng QLĐĐ
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở TNMT ký Tờ trình kèm theo dự thảo Tờ trình chuyển UBND tỉnh xử lý
	Lãnh đạo Sở TNMT
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 7
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	5 ngày 
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	Bước 8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	20 ngày
(160 giờ)

	
	Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Văn phòng Bộ và Lãnh đạo Bộ xem xét Quyết định. Trường hợp chưa đủ điều kiện  hoặc không cho phép có văn bản nêu rõ lý do. 
	Bộ TNMT
	

	Bước 9
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian 
	320 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	
	
	
	




	5. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đất đai
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng QLĐĐ chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
QLĐĐ
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                               - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                          - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Tổ chức thẩm định hồ sơ, Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở TNMT ký
	Chuyên viên
	10 ngày
(80 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng QLĐĐ xem xét, trình Lãnh đạo Sở TNMT ký duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng QLĐĐ
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở TNMT ký Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở TNMT
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 7
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	5 ngày 
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	160 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	
	
	
	




	6. Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đất đai
	Công chức một cửa
	2 giờ

	Bước 2
	Phòng QLĐĐ chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng QLĐĐ
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                                        - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                                                              - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Tổ chức thẩm định hồ sơ, Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở TNMT
	Chuyên viên
	1,5 ngày
(12 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng QLĐĐ xem xét, trình Lãnh đạo Sở TNMT ký duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng QLĐĐ
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở TNMT ký Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định chuyển UBND tỉnh xử lý
	Lãnh đạo Sở TNMT
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	2 giờ

	Bước 7
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	3 ngày 
(24 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	56 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	
	
	
	




	7. Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đất đai
	Công chức một cửa
	2 giờ

	Bước 2
	Trưởng phòng QLĐĐ chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng QLĐĐ
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                               - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                          - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Tổ chức thẩm định hồ sơ, Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở TNMT
	Chuyên viên
	1,5 ngày
(12 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng QLĐĐ xem xét, trình Lãnh đạo Sở TNMT ký duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng QLĐĐ
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở TNMT ký Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định chuyển UBND tỉnh xử lý
	Lãnh đạo Sở TNMT
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	2 giờ

	Bước 7
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	3 ngày 
(24 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	56 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)




II. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
	1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Chi cục trưởng chuyển chuyên viên chuyên môn xử lý và thẩm định hồ sơ
	Chi cục trưởng
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Thẩm định hồ sơ:                                                       - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                                                              
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo tờ trình, Quyết định thành lập HĐTĐ trình Lãnh đạo Chi cục
	
Chuyên viên
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở Quyết định thành lập HĐTĐ (Danh sách cơ quan, tổ chức, chuyên gia để lấy ý kiến phản biện trong trường hợp cần thiết)
	Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Sở
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 5
	Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu Hội đồng thẩm định tổ chức họp thẩm định báo cáo ĐTM.                                                                                                                - Trường hợp 1: Không thông qua hoặc bị hủy kết quả có văn bản trả lời.                                                                                   
- Trường hợp 2: Thông qua nhưng phải trình sửa bổ sung thì có ban hành thông báo kết quả thẩm định. Trong thời hạn 30 ngày làm việc chủ dự án thực hiện chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định:                                                   - Trường hợp 3: Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung (hoặc sau thẩm định được Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung) thực hiện bước tiếp theo.
	LĐ Chi cục BVMT;
Chuyên viên
	8 ngày
(64 giờ)

	Bước 6
	Lãnh đạo chi cục phân công nhiệm vụ cho phòng chuyên môn thông báo kết quả thẩm định.
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 7
	Tham mưu thông báo kết quả thẩm định gửi lãnh đạo Chi cục để trình lãnh đạo Sở ký duyệt
	
Chuyên viên
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 8
	Lãnh đạo sở ký duyệt Thông báo kết quả thẩm định
	Lãnh đạo Sở TNMT
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 9
	Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ và nộp lại hồ sơ (nếu được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung)
	Chủ dự án 
	30 ngày
(240 giờ)

	Bước 10
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 11
	Chi cục trưởng chuyển phân công cho chuyên viên xử lý hồ sơ. 
	Chi cục trưởng
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 12
	Thẩm định hồ sơ:                                                                                        - Trường hợp, hồ sơ chưa chỉnh sửa, bổ sung đạt yêu cầu thì chuyên viên tham mưu có văn bản yêu cầu hoàn thiện, chủ dự án nộp lại hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ quay về bước 9                                                                                          
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo tờ trình, Quyết định phê duyệt trình Lãnh đạo Chi cục
	Chuyên viên
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 13
	Lãnh đạo Chi cục xem xét nội dung Công văn hoặc Tờ trình phê duyệt trình Lãnh đạo Chi cục xem xét
	LĐ Chi cục
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 14
	Lãnh đạo Sở ký duyệt (Công văn hoặc Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định thành lập)  trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày
(4giờ)

	Bước 15
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	0,5 ngày
(4giờ)

	Bước 16
	UBND tỉnh
	
	5 ngày 
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt báo cáo ĐTM. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt có văn bản nêu rõ lý do
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 17
	Chi cục Bảo vệ môi trường trình lãnh đạo Sở ký xác nhận vào trang phụ bìa báo cáo ĐTM hoặc trình Công văn yêu cầu hoàn thiện gửi chủ dự án
	LĐ Sở; LĐ Chi cục BVMT;
TP phụ trách;
Chuyên viên
	1,5 ngày
(12 giờ)

	
	
	
	

	Bước 17
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TNMT tại Trung tâm PVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định.
	TTPVHCC
	 

	Tổng thời gian
	216 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	
	
	
	




	2. Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trong hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp không thẩm định cùng báo cáo ĐTM)

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Chi cục trưởng chuyển phân công cho phòng chuyên môn xử lý và thẩm định hồ sơ. Trưởng phòng phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ
	Chi cục trưởng
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Thẩm định hồ sơ:                                                                                        - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                                                              
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo tờ trình, Quyết định thành lập HĐTĐ trình Lãnh đạo Chi cục
	
Chuyên viên
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở TNMT Quyết định thành lập HĐTĐ
	Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Sở
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 5
	Tham mưu Hội đồng thẩm định tổ chức họp thẩm định báo cáo ĐTM.                                                                                                                - Trường hợp 1: Không thông qua hoặc bị hủy kết quả có văn bản trả lời.                                                                                                      - Trường hợp 2: Thông qua nhưng phải trình sửa bổ sung thì có ban hành thông báo kết quả thẩm định. Trong thời hạn 30 ngày làm việc chủ dự án thực hiện chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định:                                                   - Trường hợp 3: Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung (hoặc sau thẩm định được Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung) thực hiện bước tiếp theo.
	LĐ Chi cục BVMT;
Chuyên viên
	8 ngày
(64 giờ)

	Bước 6
	Thông báo kết quả thẩm định. 
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 7
	Thông báo kết quả thẩm định gửi lãnh đạo Chi cục để trình lãnh đạo Sở ký duyệt
	
Chuyên viên
	2 ngày
(16 giờ)

	 Bước 8
	Lãnh đạo sở ký duyệt Thông báo kết quả thẩm định
	Lãnh đạo Sở TNMT
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 9
	Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ và nộp lại hồ sơ (nếu được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung)
	Chủ dự án 
	30 ngày
(240 giờ)

	Bước 10
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 11
	Chi cục trưởng chuyển phân công chuyên viên xử lý hồ sơ. 
	Chi cục trưởng
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 12
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                                        - Trường hợp, hồ sơ chưa chỉnh sửa, bổ sung đạt yêu cầu thì chuyên viên tham mưu có văn bản yêu cầu hoàn thiện, chủ dự án nộp lại hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ quay về bước 10                                                                                         
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo tờ trình, Quyết định phê duyệt trình Lãnh đạo Chi cục 
	Chuyên viên
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 13
	Lãnh đạo Chi cục xem xét trình Lãnh đạo Sở TNMT
	LĐ Chi cục BVMT
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 14
	Lãnh đạo Sở ký duyệt (Công văn hoặc Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định thành lập) trình UBND tỉnh
	Chuyên viên
	0,5 ngày
(4giờ)

	Bước 15
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	0,5 ngày
(4giờ)

	Bước 16
	UBND tỉnh
	
	5 ngày 
(40 giờ)

	Bước 15
	UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Phương án CTPHMT. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt có văn bản nêu rõ lý do. Chuyển kết quả cho Sở TNMT (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) và Trung tâm PVHCC tỉnh. 
	
	

	Bước 16
	Chi cục Bảo vệ môi trường trình lãnh đạo Sở ký xác nhận vào trang phụ bìa phương án CTPHMT hoặc trình Công văn yêu cầu hoàn thiện gửi chủ dự án
	LĐ Chi cục BVMT;
Chuyên viên
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 17
	Lãnh đạo Sở TNMT ký duyệt
	Lãnh đạo Sở TNMT
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 18
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TNMT tại Trung tâm PVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định.
	TTPVHCC
	 

	Tổng thời gian
	216 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)




III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
	1. Cấp giấy phép thăm dò khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên Nước
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                                        - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                                                              - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Tổ chức thẩm định hồ sơ, Dự thảo tờ trình, Quyết định  trình Lãnh đạo Sở TNMT ký
	Chuyên viên
	15,5 ngày
(124 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo sở TNMT ký duyệt
	Lãnh đạo Sở TNMT
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày 
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt . Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt có văn bản nêu rõ lý do
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TNMT tại Trung tâm PVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định.
	TTPVHCC
	 

	Tổng thời gian
	200 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)




	2. Gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên Nước
	Công chức một cửa
	0,5 ngày 
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                            - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                            - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Tổ chức thẩm định hồ sơ, Dự thảo tờ trình, Quyết định  trình Lãnh đạo Sở TNMT ký
	Chuyên viên
	8 ngày
(64 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo sở TNMT ký duyệt
	Lãnh đạo Sở TNMT
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	0,5  ngày
( g4iờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày 
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt . Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt có văn bản nêu rõ lý do
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	136 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	
	
	
	




	3. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 1,0 m3/giây đến dưới 2,0 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy trên 50 kW đến dưới 2.000 kW

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên Nước
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	1ngày
(8 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                                        - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                                                              - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Tổ chức thẩm định hồ sơ, Dự thảo tờ trình, Quyết định  trình Lãnh đạo Sở TNMT ký
	Chuyên viên
	16 ngày
(128 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo sở TNMT ký duyệt
	Lãnh đạo Sở TNMT
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	0,5  ngày
( 4 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày 
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt . Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt có văn bản nêu rõ lý do
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	136 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	
	
	
	




	4. Cấp lại, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 1,0 m3/giây đến dưới 2,0m3/giây; phát điện với công suất lắp máy trên 50KW đến dưới 2.000 kw 

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên Nước
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                                        - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                                                              - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tổ chức thẩm định hồ sơ, Dự thảo tờ trình, Quyết định  trình Lãnh đạo Sở TNMT ký
	Chuyên viên
	8 ngày
(64 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo sở TNMT ký duyệt
	Lãnh đạo Sở TNMT
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	0,5  ngày
( 4 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày 
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt 
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng 
	136 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	


5. Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng trên 10.000m3/ngày đêm dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên Nước
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                                        - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                                                              - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Tổ chức thẩm định hồ sơ, Dự thảo tờ trình, Quyết định  trình Lãnh đạo Sở TNMT ký
	Chuyên viên
	19 ngày
(152 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo sở TNMT ký duyệt
	Lãnh đạo Sở TNMT
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	0,5  ngày
( 4 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	7 ngày 
(56 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt 
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng 
	240 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	
	
	
	




	6. Cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng trên 10.000m3/ngày đêm đến dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên Nước
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                                        - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                                                              - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Tổ chức thẩm định hồ sơ, Dự thảo tờ trình, Quyết định  trình Lãnh đạo Sở TNMT ký
	Chuyên viên
	8 ngày
(64 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo sở TNMT ký duyệt
	Lãnh đạo Sở TNMT
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	0,5  ngày
( 4 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày 
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt 
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng 
	136 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	
	
	
	




	7. Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên Nước
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                                        Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                                                                          Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Tổ chức thẩm định hồ sơ, xem xét, kiểm tra phương án; Dự thảo tờ trình, Quyết định  trình Lãnh đạo Sở TNMT ký.                                               Trong trường hợp cần thiết, tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh thành lập HĐTĐ
	Chuyên viên
	21 ngày
(168 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo sở TNMT ký duyệt
	Lãnh đạo Sở TNMT
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	0,5  ngày
( 4 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày 
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt 
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng 
	240 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)




	IV. LĨNH VỰC THỦY VĂN

1. Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến phòng Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                                                        - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):                                                                              - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo tờ trình, Quyết định  trình Lãnh đạo Sở TNMT ký
	Chuyên viên
	7 ngày
(56 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo sở ký duyệt hồ sơ Trình UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở TNMT
	1,5 ngày
(12 giờ)

	Bước 5
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	0,5  ngày
( 4 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày 
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt 
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng 
	120 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	
	
	
	




	2. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cập nhật hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ đến phòng Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
	Công chức một cửa
	2 giờ

	Bước 2
	Trưởng phòng chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 3
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ:                                                     - Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHHC):    
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo tờ trình, Quyết định  trình Lãnh đạo Sở TNMT ký
	Chuyên viên
	5 ngày
(40 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo sở ký duyệt hồ sơ Trình UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở TNMT
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 5
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở; Chuyên viên Phòng chuyên môn
	2 giờ

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	3 ngày 
(24 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt 
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng 
	80 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	
	
	
	




V. LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN
	1. Cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản; cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	1.1
	Trường hợp 1: Cấp mới
	
	57 ngày
(456 giờ)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	1,5 ngày
(12 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	2 ngày
(16 giờ)

	
	- Chuyên viên thẩm định hồ sơ: Phối hợp với cơ quan UBND cấp huyện, cấp xã liên quan kiểm tra thực tế và xem xét hồ sơ liên quan; xin ý kiến của cơ quan cấp huyện, xã liên quan bằng văn bản.
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC);
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	Chuyên viên 
	40 ngày
(320 giờ)

	Bước 3
	- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt kết quả
	Lãnh đạo phòng
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 4
	- Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư và chuyên viên
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	7 ngày
(56 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	Công chức một cửa
	1,5 ngày
(12 giờ)

	1.2
	Trường hợp 2: Cấp điều chỉnh
	
	20 ngày
(160 giờ)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	1,0 ngày
(8 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	0,5 ngày
(4 giờ)

	
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ: Phối hợp với cơ quan UBND cấp huyện, cấp xã liên quan kiểm tra thực tế và xem xét hồ sơ liên quan; xin ý kiến của cơ quan cấp huyện, xã liên quan bằng văn bản.
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC);
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	Chuyên viên
	7 ngày
(56 giờ)

	Bước 3
	- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt kết quả
	Lãnh đạo phòng
	1,5 ngày
(12 giờ)

	Bước 4
	- Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 5
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh.
	Văn thư và chuyên viên
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	7 ngày
(56 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC
Công chức một cửa
	1ngày
(8 giờ)

	2. Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1,5ngày
(12 giờ)

	
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ: Phối hợp với cơ quan UBND cấp huyện, cấp xã liên quan kiểm tra thực tế và xem xét hồ sơ liên quan; xin ý kiến của cơ quan cấp huyện, xã liên quan bằng văn bản.
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC);
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	Chuyên viên
	20 ngày
(160 giờ)

	Bước 3
	- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt kết quả
	Lãnh đạo phòng
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 4
	- Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh.
	Văn thư và chuyên viên
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	7 ngày
(56 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC
Công chức một cửa
	1ngày
(8 giờ)

	Tổng thời gian 
	280 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	3. Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	0,5ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	0,5 ngày
(4 giờ)

	
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ: Phối hợp với cơ quan UBND cấp huyện, cấp xã liên quan kiểm tra thực tế và xem xét hồ sơ liên quan; xin ý kiến của cơ quan cấp huyện, xã liên quan bằng văn bản.
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC);
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	Chuyên viên
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 3
	- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt kết quả
	Lãnh đạo phòng
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 4
	- Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 5
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh.
	Văn thư và chuyên viên
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh.
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC
Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Tổng thời gian 
	80 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	4. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản hoặc ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1,5 ngày
(12 giờ)

	
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ: 
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC);
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	Chuyên viên
	40 ngày
(320 giờ)

	Bước 3
	Hội đồng Đấu giá tổ chức đấu giá khu vực thăm dò khoáng sản
	Hội đồng 
đấu giá
	30 ngày
(240 giờ)

	Bước 4
	Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký
	Phòng chuyên môn
	3 ngày
(24 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở Ký duyệt kết quả thủ tục hành chính 
	Lãnh đạo Sở
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 6
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư và chuyên viên
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 7
	UBND tỉnh
	
	5 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh.
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC
Công chức một cửa
	2 ngày
(16 giờ)

	Tổng thời gian 
	680 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 85 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	5. Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1,5 ngày
(12 giờ)

	
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ: Phối hợp với cơ quan UBND cấp huyện, cấp xã liên quan kiểm tra thực tế và xem xét hồ sơ liên quan; xin ý kiến của cơ quan cấp huyện, xã liên quan bằng văn bản.
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC).
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	Chuyên viên
	42 ngày
(336 giờ)

	Bước 3
	- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt kết quả
	Lãnh đạo phòng
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 4
	- Ký duyệt kết quả thủ tục hành chính 
	Lãnh đạo Sở
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư và chuyên viên
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	7 ngày
(56 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC
Công chức một cửa
	2 ngày
(16 giờ)

	Tổng thời gian 
	480 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	6. Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	2 ngày
(16 giờ)

	
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ: Phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã liên quan kiểm tra thực tế; xin ý kiến cấp huyện xã liên quan đến việc xin gia hạn:
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC).
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	Chuyên viên
	20 ngày
(160 giờ)

	Bước 3
	- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt kết quả.
	Lãnh đạo phòng
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Ký duyệt kết quả thủ tục hành chính 
	Lãnh đạo Sở
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư và chuyên viên 
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC
Công chức một cửa
	2 ngày
(16 giờ)

	Tổng thời gian 
	280 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	7. Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1 ngày
(8 giờ)

	
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ: Phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã liên quan kiểm tra thực tế; xin ý kiến cấp huyện xã liên quan đến việc xin gia hạn:
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC);
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	Chuyên viên
	22 ngày
(176 giờ)

	Bước 3
	- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt kết quả.
	Lãnh đạo phòng
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 4
	- Ký duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	- Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư và chuyên viên
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC

	1 ngày
(8 giờ)

	Tổng thời gian 
	280 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	8. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1 ngày
(8 giờ)

	
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ: Phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã liên quan kiểm tra thực tế, và hồ sơ liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; xin ý kiến cấp huyện, xã liên quan:
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC);
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	
	26 ngày
(208 giờ)

	Bước 3
	- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt kết quả.
	Lãnh đạo phòng
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 4
	- Ký duyệt kết quả thủ tục hành chính 
	Lãnh đạo Sở
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	- Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư và chuyên viên
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC

	2 ngày
(16 giờ)

	Tổng thời gian 
	320 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	9. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1 ngày
(8 giờ)

	
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ: Phối hợp với cơ quan UBND cấp huyện, cấp xã liên quan kiểm tra thực tế; xin ý kiến của cơ quan; xin ý kiến của cơ quan cấp huyện, xã liên quan bằng văn bản:
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC);
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	Chuyên viên
	22 ngày
(176 giờ)

	Bước 3
	- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt kết quả.
	Lãnh đạo phòng
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 4
	- Ký duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	- Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư và chuyên viên 
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC

	1 ngày
(8 giờ)

	Tổng thời gian 
	280 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	10. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1 ngày
(8 giờ)

	
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ: Phối hợp với cơ quan UBND cấp huyện, cấp xã liên quan kiểm tra thực tế; xin ý kiến của cơ quan; xin ý kiến của cơ quan cấp huyện, xã liên quan bằng văn bản:
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC);
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	Chuyên viên
	22 ngày
(176 giờ)

	Bước 3
	- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt kết quả.
	Lãnh đạo phòng
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 4
	- Ký duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	- Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư và chuyên viên 
	1ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh.
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC

	1ngày
(8 giờ)

	Tổng thời gian 
	280 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	11. Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1 ngày
(8 giờ)

	
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ: Phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã liên quan kiểm tra thực tế (kiểm tra diện tích, ranh giới) và xem xét hồ sơ liên quan trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, chấp hành đúng và đảm bảo các quy định của pháp luật; xin ý kiến của cơ quan cấp huyện, xã liên quan bằng văn bản:
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC);
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	Chuyên viên
	22 ngày
(176 giờ)

	Bước 3
	- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt kết quả.
	Lãnh đạo phòng
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 4
	- Ký duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	- Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư và chuyên viên 
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh.
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC

	1 ngày
(8 giờ)

	Tổng thời gian 
	280 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	12. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	1ngày
(8 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	2 ngày
(16 giờ)

	
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ: Phối hợp với cơ quan UBND cấp huyện, cấp xã liên quan kiểm tra thực tế (kiểm tra diện tích, ranh giới, các công trình khoan đào) và xem xét hồ sơ liên quan; lấy và tổng hợp ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực chuyên sâu đối với báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản theo quy định; thành lập hồi đồng tư vấn kỹ thuật thẩm định báo cáo (nếu thấy cần thiết).
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC);
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	Chuyên viên
	112 ngày
(896 giờ)

	Bước 3
	- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt kết quả.
	Lãnh đạo phòng
	5 ngày
(40 giờ)

	Bước 4
	- Ký duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	5 ngày
(40 giờ)

	Bước 5
	- Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư và chuyên viên
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh.
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC

	3 ngày
(24 giờ)

	Tổng thời gian 
	1.080 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 135 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	13. Đóng cửa mỏ khoáng sản

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1 ngày
(8 giờ)

	
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ: Phối hợp với cơ quan, UBND cấp huyện, cấp xã liên quan kiểm tra thực tế (ranh giới, diện tích, độ sâu) và xem xét hồ sơ liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường.
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC);
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	Chuyên viên
	44 ngày
(352 giờ)

	Bước 3
	- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt kết quả.
	Lãnh đạo phòng
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 4
	- Ký duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	- Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư và chuyên viên 
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	7 ngày
(56 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh.
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC

	2 ngày
(16 giờ)

	Tổng thời gian 
	480 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	14. Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	1ngày
(8 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1 ngày
(8 giờ)

	
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ: Phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã liên quan kiểm tra thực tế (kiểm tra diện tích, ranh giới) và xem xét hồ sơ liên quan trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, chấp hành đúng và đảm bảo các quy định của pháp luật; xin ý kiến của cơ quan cấp huyện, xã liên quan bằng văn bản:
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC);
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	Chuyên viên
	10 ngày
(80 giờ)

	Bước 3
	- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt kết quả.
	Lãnh đạo phòng
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 4
	- Ký duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	2 ngày
(16 giờ)

	Bước 5
	- Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư và chuyên viên 
	1 ngày
(8 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh.
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC

	2 ngày
(16 giờ)

	Tổng thời gian 
	184 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	15. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	0,5ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	0,5 ngày
(4 giờ)

	
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ: Phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã liên quan kiểm tra thực tế; xin ý kiến cấp huyện, xã liên quan đến việc xin gia hạn:
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC);
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	Chuyên viên
	4 ngày
(32 giờ)

	Bước 3
	- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt kết quả.
	Lãnh đạo phòng
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 4
	- Ký duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 5
	- Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư và chuyên viên 
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh.
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC

	0,5 ngày
(4 giờ)

	Tổng thời gian 
	96 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	16. Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn (ngày làm việc)

	Bước 1
	- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
- Số hóa hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ giấy đến phòng Tài nguyên khoáng sản (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến).
	Công chức một cửa
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 2
	
	
	

	
	- Nhận hồ sơ, chuyển phân công cho chuyên viên xử lý và thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	0,5 ngày
(4 giờ)

	
	Chuyên viên thẩm định hồ sơ: Phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã liên quan kiểm tra thực tế và xem xét hồ sơ liên quan trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, chấp hành đúng và đảm bảo các quy định của pháp luật:
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (thông qua Trung tâm PVHCC);
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.
	Chuyên viên
	4 ngày
(32 giờ)

	Bước 3
	- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt kết quả.
	Lãnh đạo phòng
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 4
	- Ký duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 5
	- Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (cả hồ sơ giấy và điện tử) đến Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư và chuyên viên 
	0,5 ngày
(4 giờ)

	Bước 6
	UBND tỉnh
	
	5 ngày
(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh.
	
	

	Bước 7
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
	TTPVHCC

	0,5 ngày
(4 giờ)

	Tổng thời gian 
	96 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)



